	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

	TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
	Môn: Hóa học lớp 10

	Họ và tên học sinh:……………………..
	Thời gian làm bài: 45.phút

(Không kể thời gian giao đề )

	Lớp:……SBD………..Phòng thi:…......
	

	
	


Cho nguyên tử khối các nguyên tố: Li =7, Na=23, K=39, Rb=85, Cs=133, Cu = 64, Mn = 55, Fe= 56, Cl =  35,5 , O=16

A.Phần trắc nghiệm

Câu 1.Nguyên tử  
[image: image1.wmf]27

13

Al

có:
A. 13 proton, 13 electron, 14 notron.         B. 13 proton, 14 electron, 14 notron.       

C. 13 proton, 14 electron, 13 notron.         D. 14 proton, 14 electron, 13 notron.

Câu 2. Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 14N (99,63%) và 15N (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7.                     B. 13,7.                           C. 14,4.                    D. 14,0.

Câu 3.  Số electron tối đa của lớp thứ M là:
A. 8 

B. 2                            C. 18                         D. 32

Câu 4.  Cho các câu sau:

(1). Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

(2) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
(3). Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. 
(4). Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A chia thành 8 cột và 8 nhóm B chia thành 8 cột.

(5).Các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng cấu hình electron lớp ngoài nên tính chất hóa học gần giống nhau.

Số câu không đúng là:

A. 2.                           B. 3.            C.   4.                              D. 5.

Câu 5. Cho các nguyên tố Na (Z= 11), Mg (Z= 12), Al (Z=13). Thứ tự tăng dần tính bazơ của các hidroxit là: 

A. Al(OH)3< NaOH < Mg(OH)2.        B. NaOH< Mg(OH)2 <Al(OH)3.       

C.   Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH.      D. Mg(OH)2 < Al(OH)3 <NaOH.

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam một kim loại kiềm vào nước thu được 2,24 lít hiđro (đktc).  Kim loại kiềm đã cho là


A. Li.

B. Na.                       C. K .


D. Rb.
Câu 7. Nguyên tử Mg có số hiệu nguyên tử bằng 12, nguyên tử Cl có số hiệu nguyên tử bằng 17. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nguyên tử Mg liên kết với 2 nguyên tử clo tạo hợp chất MgCl2.



      A. Liên kết ion     




B.Liên kết cộng hóa trị có cực.


C.Liên kết cộng hóa trị không cực.

D.Liên kết ion.

Câu 8. Điện hóa trị của Kali (Z = 19) và O (Z = 8) trong hợp chất K2O lần lượt là:

A. +1, -2.       B. 1+, 2-.         C.  -2, +1.      D. 2-, 1+.
Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng NH3 + CuO ( N2 + Cu + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

A. 3 và 2.               B. 2 và 3.                                   C. 1 và 3.                          D. 3 và 1.

Câu 10. Nguyên tử nguyên tố R có cấu hình electron là 1s22s22p2 . Công thức của hợp chất khí với hiđro là:

A. RH3
B. RH4
C. H2R
D. HR

	
	

	
	

	
	


B. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 loại hạt cơ bản là 48. Trong hạt nhân nguyên tử X số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.

a) Tìm số hiệu nguyên tử, số khối của X.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử X. Xác định vị trí X trong bảng tuần hoàn.

Câu 2 (2 điểm). 
a) Dùng hình vẽ mô hình nguyên tử hoặc sơ đồ để mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử MgO. 
b) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các chất sau: Cl2, C2H2
(biết: ZCl = 17, ZC = 6, ZH = 1)

Câu 3 (1 điểm).  Điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm thực hiện theo phản ứng hóa học sau: 

                                 KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + …  (1)

1. Hoàn thành phương trình hóa học (1).

2. Cho 31,6g KMnO4 vào dung dịch HCl dư (phản ứng xảy ra theo (1)). Tính khối lượng HCl bị oxi hóa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

---Hết---

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015-2016

	TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
	Môn: Hóa học lớp 10

	Họ và tên học sinh:……………………..
	Thời gian làm bài: 45 phút

	Lớp:……SBD………..Phòng thi:…......
	(Không kể thời gian giao đề )

	
	


A.Phần trắc nghiệm

Câu 1. Điện hóa trị của Kali (Z = 19) và O (Z = 8) trong hợp chất K2O lần lượt là:

A. +1, -2.       B. -2, +1          C.  1+, 2-.         .      D. 2-, 1+.

Câu 2.  Số electron tối đa của lớp thứ M là:

A. 18 

B. 2                            C. 8                        D. 32

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng NH3 + CuO ( N2 + Cu + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

A. 1 và 3.                          B. 3 và 2.                                   C. 2 và 3.       D. 3 và 1.   
Câu 4. Cho các nguyên tố Na (Z= 11), Mg (Z= 12), Al (Z=13). Thứ tự tăng dần tính bazơ của các hidroxit là: 

A. Mg(OH)2 < Al(OH)3 <NaOH.                             C. NaOH< Mg(OH)2 <Al(OH)3.       

B.  Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH.                           D. Al(OH)3< NaOH < Mg(OH)2
Câu 5.  Cho các câu sau:

(1). Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

(2) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

(3). Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. 

(4). Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A chia thành 8 cột và 8 nhóm B chia thành 8 cột.

(5).Các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng cấu hình electron lớp ngoài nên tính chất hóa học gần giống nhau.

Số câu không đúng là:

A.2.                           B. 5.                C.   4.                              D. 3.     

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam một kim loại kiềm vào nước thu được 2,24 lít hiđro (đktc).  Kim loại kiềm đã cho là


A. Li.

B. Rb.                           C. K .


     D. Na.       
Câu 7. .Nguyên tử  
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13

Al

có:

A.. 14 proton, 14 electron, 13 notron         B. 13 proton, 14 electron, 14 notron.       

C. 13 proton, 14 electron, 13 notron.         D. 13 proton, 13 electron, 14 notron.

Câu 8. Nguyên tử nguyên tố R có cấu hình electron là 1s22s22p2 . Công thức của hợp chất khí với hiđro là:

A. RH4
B. RH3
C. H2R
D. HR

Câu 9. Nguyên tử Mg có số hiệu nguyên tử bằng 12, nguyên tử Cl có số hiệu nguyên tử bằng 17. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nguyên tử Mg liên kết với 2 nguyên tử clo tạo hợp chất MgCl2?
A.Liên kết kim loại.





B.Liên kết cộng hóa trị có cực.

C.
Liên kết cộng hóa trị không cực.

                         D.Liên kết ion.

Câu 10. Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 14N (99,63%) và 15N (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7.                     B. 14,0.                       C. 14,4.                    D. 13,7.                           

	
	

	
	

	
	


B. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 loại hạt cơ bản là 48. Trong hạt nhân nguyên tử X số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.

a) Tìm số hiệu nguyên tử, số khối của X.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử X. Xác định vị trí X trong bảng tuần hoàn.

Câu 2 (2 điểm). 

a) Dùng hình vẽ mô hình nguyên tử hoặc sơ đồ để mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử MgO. 

b) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các chất sau: Cl2, C2H2

(biết: ZCl = 17, ZC = 6, ZH = 1)

Câu 3 (1 điểm).  Điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm thực hiện theo phản ứng hóa học sau: 

                                 KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + …  (1)

1. Hoàn thành phương trình hóa học (1).

2. Cho 31,6g KMnO4 vào dung dịch HCl dư (phản ứng xảy ra theo (1)). Tính khối lượng HCl bị oxi hóa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

---Hết---

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

	TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
	Môn: Hóa học lớp 10

	Họ và tên học sinh:……………………..
	Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề )

	Lớp:……SBD………..Phòng thi:…......
	

	
	


A. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử Mg có số hiệu nguyên tử bằng 12, nguyên tử Cl có số hiệu nguyên tử bằng 17. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nguyên tử Mg liên kết với 2 nguyên tử clo tạo hợp chất MgCl2?
A.Liên kết kim loại.





B.Liên kết cộng hóa trị có cực.

C.Liên kết ion.

                                                D. Liên kết cộng hóa trị không cực.

Câu 2. Nguyên tử  
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13

Al

có:
A. 13 proton, 14 electron, 13 notron.         B. 13 proton, 14 electron, 14 notron.       

C. 13 proton, 13 electron, 14 notron.         D. 14 proton, 14 electron, 13 notron.

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng NH3 + CuO ( N2 + Cu + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

A. 3 và 1.       B. 3 và 2.                                   C. 1 và 3.                          D. 2 và 3.  

Câu 4.  Số electron tối đa của lớp thứ M là:

A. 3

B. 2                            C. 18                         D. 8 
Câu 5.  Cho các câu sau:
(1). Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

(2) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

(3). Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. 

(4). Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A chia thành 8 cột và 8 nhóm B chia thành 8 cột.

(5).Các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng cấu hình electron lớp ngoài nên tính chất hóa học gần giống nhau.

Số câu không đúng là:

A.2.                           B. 3.            C.5.                              D. 4
Câu 6. Nguyên tử nguyên tố R có cấu hình electron là 1s22s22p2 . Công thức của hợp chất khí với hiđro là:

A. RH4
B. HR
C. H2R
D. RH3
Câu 7. Cho các nguyên tố Na (Z= 11), Mg (Z= 12), Al (Z=13). Thứ tự tăng dần tính bazơ của các hidroxit là: 

A. Al(OH)3< NaOH < Mg(OH)2.        B. NaOH< Mg(OH)2 <Al(OH)3.       

C. Mg(OH)2 < Al(OH)3 <NaOH          D.. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH.      
Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam một kim loại kiềm vào nước thu được 2,24 lít hiđro (đktc).  Kim loại kiềm đã cho là


A. Na.

B. K.                       C. Li .


D. Rb.

Câu 9. Điện hóa trị của Kali (Z = 19) và O (Z = 8) trong hợp chất K2O lần lượt là:

A. +1, -2.      B. -2, +1.                         C.  1+, 2-.     D. 2-, 1+.

Câu 10. Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 14N (99,63%) và 15N (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,0.                 B. 13,7.                           C. 14,4.                      D. 14,7.                     

B. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 loại hạt cơ bản là 48. Trong hạt nhân nguyên tử X số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.

a) Tìm số hiệu nguyên tử, số khối của X.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử X. Xác định vị trí X trong bảng tuần hoàn.

Câu 2 (2 điểm). 

a) Dùng hình vẽ mô hình nguyên tử hoặc sơ đồ để mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử MgO. 

b) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các chất sau: Cl2, C2H2

(biết: ZCl = 17, ZC = 6, ZH = 1)

Câu 3 (1 điểm).  Điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm thực hiện theo phản ứng hóa học sau: 

                                 KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + …  (1)

1. Hoàn thành phương trình hóa học (1).

2. Cho 31,6g KMnO4 vào dung dịch HCl dư (phản ứng xảy ra theo (1)). Tính khối lượng HCl bị oxi hóa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

---Hết---

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

	TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
	Môn: Hóa học lớp 10

	Họ và tên học sinh:……………………..
	Thời gian làm bài: 45 phút

	Lớp:……SBD………..Phòng thi:…......
	(Không kể thời gian giao đề )

	
	


A. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Cho các nguyên tố Na (Z= 11), Mg (Z= 12), Al (Z=13). Thứ tự tăng dần tính bazơ của các hidroxit là: 

A. Al(OH)3< NaOH < Mg(OH)2.        B. NaOH< Mg(OH)2 <Al(OH)3.       

C.   Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH.      D. Mg(OH)2 < Al(OH)3 <NaOH.
Câu 2. Nguyên tử nguyên tố R có cấu hình electron là 1s22s22p2 . Công thức của hợp chất khí với hiđro là:

A. RH3
B. HR
C. H2R
D. RH4
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam một kim loại kiềm vào nước thu được 2,24 lít hiđro (đktc).  Kim loại kiềm đã cho là


A. Rb.

B.K.                       C. Na .


D. Rb.

Câu 4. Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 14N (99,63%) và 15N (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7.                     B. 14,0.                              C. 14,4.                    D. 13,7.
Câu 5.  Số electron tối đa của lớp thứ M là:

A. 18 

B. 2                            C. 8                         D. 32

Câu 6. Điện hóa trị của Kali (Z = 19) và O (Z = 8) trong hợp chất K2O lần lượt là:

A. 1+, 2-.         B. +1, -2.             C.  -2, +1.                   D. 2-, 1+.

Câu 7.  Cho các câu sau:

(1). Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

(2) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

(3). Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. 

(4). Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A chia thành 8 cột và 8 nhóm B chia thành 8 cột.

(5).Các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng cấu hình electron lớp ngoài nên tính chất hóa học gần giống nhau.

Số câu không đúng là:

A.5.                           B. 4.            C. 3.                              D. 2.

Câu 8. Nguyên tử Mg có số hiệu nguyên tử bằng 12, nguyên tử Cl có số hiệu nguyên tử bằng 17. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nguyên tử Mg liên kết với 2 nguyên tử flo tạo hợp chất MgCl2?
A.Liên kết kim loại.





B.Liên kết cộng hóa trị có cực.

C.Liên kết cộng hóa trị không cực.


D.Liên kết ion.

Câu 9. Nguyên tử  
[image: image4.wmf]27

13

Al

có:

A.  13 proton, 14 electron, 14 notron.              B. 13 proton, 13 electron, 14 notron. 

C. 13 proton, 14 electron, 13 notron.               D. 14 proton, 14 electron, 13 notron.

Câu 10. Cho sơ đồ phản ứng NH3 + CuO ( N2 + Cu + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

A. 1 và 3.                          B. 3 và 2.                       C. 2 và 3.       D. 3 và 1.

B. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 loại hạt cơ bản là 48. Trong hạt nhân nguyên tử X số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.

a) Tìm số hiệu nguyên tử, số khối của X.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử X. Xác định vị trí X trong bảng tuần hoàn.

Câu 2 (2 điểm). 

a) Dùng hình vẽ mô hình nguyên tử hoặc sơ đồ để mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử MgO. 

b) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các chất sau: Cl2, C2H2

(biết: ZCl = 17, ZC = 6, ZH = 1)

Câu 3 (1 điểm).  Điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm thực hiện theo phản ứng hóa học sau: 

                                 KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + …  (1)

1. Hoàn thành phương trình hóa học (1).

2. Cho 31,6g KMnO4 vào dung dịch HCl dư (phản ứng xảy ra theo (1)). Tính khối lượng HCl bị oxi hóa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

---Hết---

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: Hóa học lớp 10

A.Phần trắc nghiệm:

Mã đề 01: 1A 2D  3D  4B  5C  6B 7B   8B   9A  10B  

Mã đề 02: 1C 2A  3B  4B  5D  6D 7D   8A   9B  10B

Mã đề 03: 1B 2C  3B  4C  5B  6A 7D   8A   9C  10A

Mã đề 04: 1C 2D  3C  4B  5A  6A 7C   8B   9B  10B

B. Phần tự luận

	Câu
	Hướng dẫn chấm điểm
	Điểm

	1
	a) Gọi số proton của nguyên tử X là Z, số notron là N

Theo đề ta có:2Z + N = 48

                       Z – N   = 0

Giải ra được: Z=N=16

Số hiệu nguyên tử: 16

Số khối: A= Z + N = 16+16 =32

b) Cấu hình electron nguyên tử X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
X thuộc ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA


	1.0
1.0


1  O    + 2e                  O2-


Mg2+  + O2-                       MgO
	Liên kết trong phân tử MgO được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa ion Mg2+ và O2-
a) 
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Mỗi loại công thức đúng cho 0,25 đ

	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5


	

	3.1

	         2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O
Viết đúng số chất nhưng thiếu hệ số hay cân bằng không đúng cho 0,25 đ.

Viết thiếu chất thì không cho điểm phản ứng. 


	0.5

	3.2.
	nHCl bị oxh = 5.nKMnO4 = 5.0,2 = 1 mol

mHCl bị oxh = 36,5g
- Dựa vào phương trình phản ứng để tính nhưng cân bằng không đúng thì không tính điểm ý này.

- Nếu học sinh cân bằng không đúng nhưng có nêu phương pháp bảo toàn electron để tính đúng kết quả thì cho điểm tối đa ý này.
	0,5


Học sinh làm theo cách khác nhưng đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa.
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